
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

STT Học phần
Số

TC

Lý 

thuyết

Thực 

hành
Giảng viên Thời gian Lớp Địa điểm Nữ Số điện thoại

1 Sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học Toán 2 20 20 TS. Lê Minh Cường 04,05,11,12,18/1/2020 ĐHSOAN19B-L2 P.104B4 0945 786 781

Tổng cộng 2 40 20

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Nhập môn nghề 1 15 0 ThS.Nguyễn Quốc Anh 04,S.05/01/2020 ĐHSTIN19B,C-L2
Giảng đường 5

Dãy A1
0939 691 844

Tổng cộng 1 15 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Nhập môn nghề 1 15 0 ThS.Nguyễn Quốc Anh C.28,29/12/2019 ĐHSSU19-L2
Giảng đường 4

Dãy A8
0939 691 844

2 Lịch sử văn minh thế giới 2 30 0 ThS.Trần Thị Nhung 04.05,11,C.12/01/2020 ĐHSSU19-L2 P.204C1 x 0988 329 866

Tổng cộng 3 45 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Nhập môn nghề 1 15 0 ThS.Nguyễn Quốc Anh C.28,29/12/2019 ĐHSĐIA19B-L2
Giảng đường 4

Dãy A8
0939 691 844

2 Phương pháp nghiên cứu khoa học địa lý 2 30 0 TS. Phùng Thái Dương
04.05/01/2020

15,S.16/02/2020
ĐHSĐIA19B-L2 P.104C1

0939 959 100

Tổng cộng 3 45 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Nhập môn nghề 1 15 0 ThS.Nguyễn Quốc Anh C.28,29/12/2019 
ĐHGDCT19-L2
Giảng đường 4

Dãy A8
0939 691 844

1 Logic hình thức 2 30 0 TS. Đỗ Duy Tú 04.05,11,C.12/01/2020 
ĐHGDCT19-L2 P.303C1 0984 044 241

Tổng cộng 3 45 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

Lưu ý: Nhập môn nghề: Ghép lớp ĐHSSU19-L2, ĐHSĐIA19B-L2, ĐHGDCT19-L2.

1 Nhập môn nghề 1 15 0 CN. Võ Tấn Vinh C.28,29/12/2019 ĐHGDMN19B-L2
Giảng đường 5

Dãy A1
0916 908 923

2 Can thiệp sớm cho trẻ Mầm non 2 30 0 ThS. Nguyễn Chí Gót 04,05,11,12/01/2020 ĐHGDMN19B-L2 P.205C1 0918 054 950

Tổng cộng 3 45 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Nhập môn nghề 1 15 0 CN. Võ Tấn Vinh C.28,29/12/2019 ĐHGDMN19B-L3
Giảng đường 5

Dãy A1
0916 908 923

2 Giáo dục hành vi văn hóa 2 30 ThS. Lê Thị Thanh Sang 04,05,11,12/01/2020 ĐHGDMN19B-L3 P.102C1 x 0908 732 782

Tổng cộng 3 45 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

Lưu ý: Nhập môn nghề: Ghép lớp ĐHGDMN19B-L2, ĐHGDMN19B-L3.
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1 Nhập môn nghề 1 15 0 ThS. Huỳnh Thị Mỹ Hồng C.28,29/12/2019 ĐHGDTH19BC-L2
Giảng đường 11

Dãy A2
x

0982 525 521

2 Thi pháp văn học dân gian 2 30 ThS. Lê Thị Thanh Hồng 04,05,11,12/01/2020 ĐHGDTH19BC-L2
Giảng đường 11

Dãy A2
x

0918 282 625

Tổng cộng 3 45 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Nhập môn nghề 1 15 0 CN. Võ Châu Hạnh C.28,29/12/2019 ĐHGDTH19DE-L2
Giảng đường 8

Dãy A1
x

0939 690 844

2 Thi pháp văn học dân gian 2 30 ThS. Phạm Thị Minh Hiếu 04,05,11,12/01/2020 ĐHGDTH19DE-L2
Giảng đường 8

Dãy A1 0914 759 251

Tổng cộng 3 45 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Ký xướng âm 3 2 0 60 ThS. Lại Thị Thanh Thủy 
04,05,11,12/01/2020

15,16/02/2020
ĐHSAN19B-L2 P.404C1 x 0904 793 525

Tổng cộng 2 0 60

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Ký xướng âm 3 2 0 60 ThS. Lê Thị Kim Chi 
04,05,11,12/01/2020

18,19/01/2020
ĐHSAN19B-L2 P.406C1 x 00919191930

Tổng cộng 2 0 60

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Nhập môn nghề 1 15 0 ThS. Lê Thị Vân Kiều C.28,29/12/2019 ĐHSMT19B-L2
Giảng đường 7

Dãy A1
x 0917 171 429

2 Mỹ thuật đương đại 2 30 0 ThS. Hồ Hải Thanh 04,05,11,S.12/01/2020 ĐHSMT19B-L2 P.203C1 0945 444 647

Tổng cộng 3 45 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Nhập môn nghề 1 15 0 ThS. Lê Thị Vân Kiều C.28,29/12/2019 ĐHSMT19C-L2
Giảng đường 7

Dãy A1
x 0917 171 429

2 Mỹ thuật đương đại 2 30 0 ThS. Châu Hoàng Trọng 04,05,11,S.12/01/2020 ĐHSMT19C-L2 P.202C1 0845 845 689

Tổng cộng 1 15 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

Lưu ý: Nhập môn nghề: Ghép lớp ĐHSMT19B-L2,ĐHSMT19C-L2

1 Nhập môn nghề 1 15 0 ThS. Nguyễn Hoàng Lâm Em C.28,29/12/2019 ĐHGDTC19D-L2
Giảng đường 6

Dãy A1 0973 506 177

2 Lý luận - Phương pháp TDTT 2 30 0 ThS. Nguyễn Văn Hậu 04,05,11,S.12/01/2020 ĐHGDTC19D-L2 P.305C1 0989 234 676

Tổng cộng 3 45 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Nhập môn nghề 1 15 0 ThS. Nguyễn Hoàng Lâm Em C.28,29/12/2019 ĐHGDTC19E-L2
Giảng đường 6

Dãy A1 0973 506 177

2 Đo lường, thống kê học trong TDTT 2 30 0 ThS. Ngô Trần Thúc Bảo 04,05,11,S.12/01/2020 ĐHGDTC19E-L2 P.106C1 0913 040 706

Tổng cộng 3 45 0
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Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Nhập môn nghề 1 15 0 ThS. Nguyễn Hoàng Lâm Em C.28,29/12/2019 ĐHGDTC19F-L2
Giảng đường 6

Dãy A1 0973 506 177

2 Y học TDTT 2 30 0 TS. Trần Anh Hào 04,05,11,S.12/01/2020 ĐHGDTC19F-L2 P.304C1 0918 258 008

Tổng cộng 3 45 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

Lưu ý: Nhập môn nghề: Ghép lớp ĐHGDTC19D-L2, ĐHGDTC19E-L2, ĐHGDTC19F-L2

1 Phương pháp toán lý 3 45 0 PGS.TS Huỳnh Vĩnh Phúc
04,05,11,S.12/01/2020

15,16/02/2020
ĐHSLY19B-L2 P.103C1

0905 477 035

Tổng cộng 3 45 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Hóa học hợp chất thiên nhiên 2 30 0 ThS. GVC Tô Kim Thi 04,05,11,S.12/01/2020 ĐHSHOA9B-L2 P.302C1 x 0907 261 665

Tổng cộng 2 30 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Chuyên đề biến đổi khí hậu 2 30 0 ThS.NCS Lư Ngọc Trâm Anh  04,05,11,S.12/01/2020 ĐHSINH19B-L2 P.206C1 x 0906 973 934

Tổng cộng 2 30 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Ngữ nghĩa học 2 30 0 ThS. Nguyễn Thị Bộ 04,05,11,S.12/01/2020 ĐHSVAN19B-L2 P.107C1 x 0919 129 127

Tổng cộng 2 30 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Nhập môn nghề 1 15 0 ThS. Lê Anh Tuấn C.28,29/12/2019 ĐHSANH19B-L2 P.301C1 0914 555875

Tổng cộng 1 15 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Nhập môn nghề 1 15 0 ThS. Lê Anh Tuấn C.28,29/12/2019 ĐHSAN19-L3 P.301C1 0914 555875

Tổng cộng 1 15 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

1 Nhập môn nghề 1 15 0 ThS. Lê Anh Tuấn C.28,29/12/2019 ĐHSMT19-L3 P.301C1 0914 555875

Tổng cộng 1 15 0

Hình thức học: thứ Bảy, Chủ nhật

Lưu ý: Nhập môn nghề: Ghép lớp ĐHSANH19B-L2, ĐHSAN19-L3, ĐHSMT19-L3

KT. HIỆU TRƯỞNG GIÁM ĐỐC Đồng Tháp, ngày 24  tháng 12 năm 2019

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO Người lập bảng

Huỳnh Thị Mỹ Hồng


